
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHỐI VĂN PHÒNG SỞ Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

QUYẾT TOÁN THU -CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
(Kèm theo quyết định số 550/QĐ-STNMT ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Sở TN và MT Nam Định)

STT Nội dung Tổng số liệu báo
cáo quyết toán

Tổng số liệu quyết
toán được duyệt

Chênh
lệch

Số quyết toán được
duyệt chi tiết đến từng

đơn vị trực thuộc

A Quyết toán thu, chi nộp ngân sách
phí,lệ phí

I Số thu phí, lệ phí 147,200,000 147,200,000 - -
1 Lệ phí 10,000,000 10,000,000 - -

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động
khoáng sản 10,000,000 10,000,000

2 Phí 137,200,000 137,200,000 - -
Phí thẩm định đề án khai thác sử
dụng nước mặt 22,700,000 22,700,000 -
Phí thẩm định đề án xả nước thải vào
nguồn nước 54,500,000 54,500,000 -
Phí thẩm định đánh giá trữ lượng
khoáng sản 60,000,000 60,000,000 -
Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt
động đo đạc bản đồ - -

II Chi từ nguồn thu phí được khấu
trừ hoặc để lại 104,250,000 104,250,000

1 Chi sự nghiệp
2 Chi quản lý hành chính 104,250,000 104,250,000 -

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà
nước 39,360,000 39,360,000

1 Lệ phí 10,000,000 10,000,000
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động
khoáng sản 10,000,000 10,000,000 -

2 Phí 29,360,000 29,360,000
Phí thẩm định đề án khai thác sử
dụng nước mặt 6,810,000 6,810,000 -
Phí thẩm định đề án xả nước thải vào
nguồn nước 16,550,000 16,550,000 -
Phí thẩm định đánh giá trữ lượng
khoáng sản 6,000,000 6,000,000 -
Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt
động đo đạc bản đồ -

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước
I Nguồn ngân sách trong nước 14,006,473,800 14,006,473,800 - -
1 Chi quản lý hành chính 6,766,000,000 6,766,000,000 -

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 6,766,000,000 6,766,000,000 -

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự
chủ -

2 Chi sự nghiệp đào tạo 100,000,000 100,000,000
Kinh phí thường xuyên -
Kinh phí không thường xuyên 100,000,000 100,000,000 -

3 Chi sự nghiệp tài nguyên 3,944,521,800 3,944,521,800
Kinh phí thường xuyên
Kinh phí không thường xuyên 3,944,521,800 3,944,521,800 -

4 Chi sự nghiệp môi trường 2,895,952,000 2,895,952,000
Kinh phí thường xuyên -
Kinh phí không thường xuyên 2,895,952,000 2,895,952,000 -

5 Chương trình MTQG 300,000,000 300,000,000
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